
 

 

 

Dụng cụ thử mẫu  TX740B 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Mềm mại, có khả năng hấp phụ và kháng hóa chất tuyệt vời. 

+Tay cầm dài, thích hợp để vệ sinh những khu vực khó tiếp 

cận. 

Ứng dụng: 

+  Sử dụng để làm sạch các thiết bị, linh kiện, và bề mặt nhạy 

cảm, loại bỏ bụi bẩn, cặn bẩn, và các chất gây ô nhiễm khác.  

+ Phù hợp sử dụng trong các nhà máy dược phẩm, cơ sở sản 

xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, và các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu vi 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 3-6488-01 

+ Model number: TX740B 

+ JAN code: 4582110974816 

+Chất liệu : Đầu/PU (polyurethane), Tay cầm/PP 

(polypropylene) 

+ Kích thước đầu (mm): 6,2 x 5 x 17 

+ Chiều dài tổng thể (mm): 163  

+Số lượng: 1 gói (100 miếng/túi x 5 túi)  

+Kích thước gói hàng: 240×240×60 mm  550 g  



 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu TX759B 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 3-6489-01 

+ Model number: TX759B 

+ JAN code: 4582110974779 

+Chiều rộng đầu x độ dày x chiều dài (mm): 3,2 x 1,5 x 10 

+Chiều rộng x độ dày x chiều dài tay cầm (mm): 2,2 x 2,2 x 60 

+Tổng chiều dài (mm): 70 

+Số lượng: 1 túi (100 cái/túi x 5 túi) 

+Chất liệu: Đầu: Polyester, Tay cầm: PP (polypropylene) 

+Kích thước gói hàng: 140×215×20 mm  120 g 

Đặc điểm: 

+  Mềm và có độ bám dính tuyệt vời, thích hợp để vệ sinh các 

rãnh hẹp và không gian lõm 

+Tay cầm dài, thích hợp để vệ sinh những khu vực khó tiếp cận. 

Ứng dụng: 

+ Sử dụng với dung môi như IPA. 

+ Phù hợp sử dụng trong các nhà máy dược phẩm, cơ sở sản 

xuất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, và các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu  

 



 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu STX708A 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+  Đã được khử trùng và đóng gói riêng lẻ. 

+Tay cầm được làm từ 100% PP nên không có nguy cơ nhiễm 

bẩn và có khả năng chống hóa chất cao. 

Ứng dụng: 

+  Mục đích chính: Vệ sinh môi trường vô trùng 

+Sử dụng50 que tăm bông được bọc ba lớp để dễ dàng vận 

chuyển đến khu vực vô trùng. 

+Đầu được liên kết bằng nhiệt nên không có nguy cơ nhiễm bẩn 

từ chất kết dính. 

 
Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 4-1881-01 

+ Model number: STX708A 

+ Số lượng: 1 túi (50 cái) 

+ Chất liệu: Đầu: Bọt Polyurethane, Tay cầm: PP 

+ Kích thước: Đầu: Rộng 19,7 x Sâu 9,4 x Dài 26,4mm, Tay 

cầm: Rộng 6,6 x Sâu 3,2 x Dài 105,8mm, Tổng chiều dài: 

132,2mm 

+Tia gamma tiệt trùng (SAL-6) 

+ Kích thước gói hàng: 285×255×190 mm 



 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu STX705PT 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Nắp liền khối làm từ nhựa LDPE cấp y tế giúp cố định chắc 

chắn tay cầm trong quá trình lấy mẫu, đảm bảo an toàn và vô 

trùng. 

+Vòng đệm nắp đảm bảo độ kín và ngăn ngừa ô nhiễm trong quá 

trình vận chuyển 

.Ứng dụng: 

+  Mục đích chính: Vệ sinh môi trường vô trùng 

+Sử dụng50 que tăm bông được bọc ba lớp để dễ dàng vận 

chuyển đến khu vực vô trùng. 

+Đầu được liên kết bằng nhiệt nên không có nguy cơ nhiễm bẩn 

từ chất kết dính. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 3-7073-01 

+ Model number: STX705PT 

+ Kích thước đầu (mm): 7 x 7 x 18.2 

+ Kích thước tay cầm (mm): 2,5 x 2,5 x 135 

+ Tổng chiều dài (mm): 155 

+ Số lượng: 1 gói (50 miếng x 2 gói) 

+ Chất liệu: Đầu: cotton, tay cầm: PS (polystyrene), nắp: LDPE, 

ống đựng: PP 

+Kích thước gói hàng: 180×150×115 mm  760 g 



 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu STX705PT 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Tay cầm bằng gỗ có khả năng chịu nhiệt và hóa chất cao, chịu 

được dung môi mạnh như 1,1,1-trichloroethane và hấp tiệt trùng. 

+Tay cầm dài giúp đầu máy dễ dàng tiếp cận những khu vực 

lõm. 

.Ứng dụng: 

+  Mục đích chính: Vệ sinh môi trường vô trùng 

+Sử dụng50 que tăm bông được bọc ba lớp để dễ dàng vận 

chuyển đến khu vực vô trùng. 

 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 4-1882-01 

+ Model number:STX705W 

+ Số lượng: 1 túi (50 cái) 

+ Chất liệu: Đầu: cotton, tay cầm: gỗ 

+ Kích thước: Đầu/Chiều rộng 6 x Độ dày 6 x Chiều dài 

18,2mm, + Tay cầm/Chiều rộng 2,5 x Độ dày 2,5 x Chiều dài 

137mm, Tổng chiều dài/155mm 

+ Tia gamma tiệt trùng (SAL-6) 

+ Kích thước gói hàng: 280×195×250 mm  120 g 



 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu TX757S 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Nó có khả năng tạo ra bụi và độ hòa tan thấp, đồng thời có khả 

năng hấp thụ tuyệt vời. 

+Sản phẩm được đóng gói sạch sẽ nên có thể sử dụng an toàn 

trong phòng sạch. 

.Ứng dụng: 

+  Thích hợp để vệ sinh rãnh và các chi tiết mỏng. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE1-6918-02 

+ Model number : TX757S 

+Kích thước đầu (mm): 3,2 x 2,9 x 10,0 

+Tổng chiều dài (mm): 68,4 

+Đường kính que x chiều dài (mm): 2,2 x 59,7 

+Số lượng: 1 túi (100 cái/túi x 5 túi) 

+Chất liệu: Đầu: Loại bọt biển PU (polyurethane), Thanh: PP 

(polypropylene) 

+Kích thước gói hàng: 140×100×20 mm  130 g  



 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu TX750D 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Đầu polyurethane mềm dẻo và có khả năng thấm hút cao. 

+Các que này có khả năng chống tĩnh điện (ESD) để ngăn chặn 

các hạt gây ô nhiễm phòng sạch của bạn. 

.Ứng dụng: 

+  Thích hợp để vệ sinh các rãnh và khe hở nhỏ. 

+ Nó có khả năng tạo ra bụi và độ hòa tan thấp, đồng thời có khả 

năng hấp thụ tuyệt vời. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 1-6919-02 

+ Model number : TX750D 

+ Đường kính đầu x chiều dài tổng thể (mm): φ3.5 x 89 

+Đường kính thanh x chiều dài (mm): φ3 x 79 

+Điện trở suất: 10×10⁹ohms/cm 

+Chất liệu: Gậy: TranspLex(R), Đầu: PU (Polyurethane) +Kích 

thước gói hàng: 140×100×20 mm  130 g  

+Kích thước gói hàng: 230×135×15 mm  220 g 



 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu TX714A 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Đầu được dán bằng keo nhiệt nên không có nguy cơ nhiễm bẩn 

keo. 

+Sản phẩm có cấu trúc sợi polyester hai lớp, có khả năng thấm 

hút cao. 

.Ứng dụng: 

+Chuyên dùng trong môi trường sạch như phòng thí nghiệm, 

phòng sạch (clean room). 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 1-7696-01 

+ Model number : TX714A 

+ Số lượng: 1 túi (50 cái/túi x 2 túi) loại lớn 

+ Chất liệu: Đầu: Polyester, Tay cầm: PP (polypropylene) 

+ Kích thước: Tổng chiều dài: 127,5mm, đầu: 12,7 x 25,7mm, độ 

dày: 4,2mm, tay cầm: 5,2 x 101,8mm, độ dày: 3,0mm 

+ Số lượng thùng: 10 túi *Giá tính theo túi.+Kích thước gói 

hàng: 230×135×15 mm  220 g 

+ Kích thước gói hàng: 130×140×50 mm  170 g 



 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu  STX714A 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Tay cầm dài giúp bạn dễ dàng cầm và sử dụng. 

+Đầu được dán bằng keo nhiệt nên không có nguy cơ nhiễm bẩn 

keo.. 

.Ứng dụng: 

+Dùng trong môi trường phòng sạch (cleanroom). Phù hợp cho 

phòng thí nghiệm, sản xuất bán dẫn, y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ 

sinh thực phẩm… 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 1-7696-02 

+ Model number : STX714A 

+ Tiệt trùng: Tiệt trùng 

+ Loại lớn 

+ Chất liệu: Đầu: Polyester, Tay cầm: PP 

+ Kích thước: Tổng chiều dài: 127,5mm, đầu: 12,7 x 25,7mm, độ 

dày: 4,2mm, tay cầm: 5,2 x 101,8mm, độ dày: 3,0mm 

+ Có thể hấp tiệt trùng 

+ Tiệt trùng bằng tia gamma (SAL10⁻⁶) 

+ Kích thước gói hàng: 95×240×40 mm  170 g  



 

 

 

 

 

 

 

Dụng cụ thử mẫu  TX3342 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Bộ dụng cụ này có đầy đủ mọi thứ bạn cần để thu thập mẫu 

TOC. 

+Lớp phủ polyethylene ngăn ngừa sự nhiễm bẩn bề mặt vách 

ngăn. 

.Ứng dụng: 

+Thu thập mẫu TOC trong môi trường nước lab, phòng sạch, xử 

lý nước, quy trình sản xuất dược phẩm hoặc thực phẩm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 3-6470-11 

+ Model number : TX3342 

+Số lượng: 72 lọ 40mL, 144 tăm bông (TX714K), 72 nhãn 

+Chất liệu tăm bông: Đầu: Polyester, Tay cầm: PP 

+Chất liệu lọ: Nắp/PP, Thân/Thủy tinh Borosilicate 

+Độ dày vách ngăn: 1,34mm 

+Mức TOC: lọ 40mL/10μg/L hoặc ít hơn, tăm bông/50μg/L hoặc 

ít hơn 

+Kích thước gói hàng: 440×290×150 mm   



 

 

 

 

 

 

Tăm bông vệ sinh TX726 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Sản phẩm có cấu trúc kép bao gồm một ống chứa IPA và một 

hộp đựng bên trong, bạn sử dụng bằng cách bẻ ống bên trong. 

+Vì sử dụng IPA trong ống nên không cần phải chuẩn bị dung 

môi riêng.. 

Ứng dụng: 

+ Vệ sinh điện cực ion hóa, v.v. 

+Một chai có thể làm sạch khoảng 5 đến 8 kim truyền. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE:4-3523-01 

+ Model number : TX726 

+Đường kính đầu x chiều dài tổng thể (mm): Φ8.3 x 47.6 

+Hàm lượng chất lỏng: IPA 91%, nước tinh khiết 9% 

+Số lượng: 1 hộp (50 miếng) 

+Chất liệu: Đầu: Polyester, Ống: Thủy tinh 

+Thành phần trong ống thuốc: IPA 91%, nước tinh khiết 9% 

+Luật phòng cháy chữa cháy: Lớp 4: Chất lỏng dễ cháy (dầu mỏ 

và rượu) 

+Kích thước gói hàng: 110×175×85 mm 



 

 

 

 

 

 

Tăm bông thử mẫu TX758B 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Đầu sợi polyester dài là đầu dệt với kiểu dệt đặc biệt giúp giữ 

bụi bẩn. 

+Đầu được dán bằng keo nhiệt nên không có nguy cơ nhiễm bẩn 

keo 

Ứng dụng: 

+ Làm sạch chi tiết nhỏ: phù hợp với khe, rãnh máy móc, thiết bị 

bán dẫn, đồ điện tử, kính hiển vi,... 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 6-6587-04 

+ Model number : TX758B 

+Kích thước đầu (mm): 3,2 x 2,5 x 10,0 

+Kích thước que (mm): 2,2 x 2,2 x 60 

+Tổng chiều dài (mm): 70.0 

+Số lượng: 1 túi (100 cái/túi x 5 túi) 

+Chất liệu: Đầu: sợi dài polyester, Thanh: PP (polypropylene) 

+Trọng lượng: khoảng 0,25g 

+ Kích thước gói hàng: 200×100×25 mm  130 g 



 

 

 

 

 

Tăm bông thử mẫu TX758B-ST 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+Đầu sợi polyester dài là đầu dệt với kiểu dệt đặc biệt giúp giữ 

bụi bẩn. 

+Nó có khả năng tạo ra bụi và độ hòa tan cực thấp, đồng thời có 

khả năng hấp thụ tuyệt vời. 

Ứng dụng: 

+ Lau chùi bề mặt nhạy cảm trong môi trường phòng sạch: kính 

hiển vi, cảm biến, đầu dò, linh kiện điện tử siêu nhỏ. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 6-6587-34 

+ Model number : TX758B-ST 

+Kích thước đầu (mm): 3,2 x 2,5 x 10,0 

+Tổng chiều dài (mm): 70.0 

+Số lượng: 1 túi (100 cái/túi x 5 túi) 

+Tia gamma tiệt trùng 

+Chất liệu: Đầu: sợi dài polyester, Thanh: PP (polypropylene) 

+Kích thước gói hàng: 210×140×30 mm  130 g 



 

 

 

 

 

 

 

Tăm bông thử mẫu TX709A 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Được làm từ 100% bọt PU (polyurethane), sản phẩm có thể 

được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ các công việc 

lắp ráp khác nhau đến các lĩnh vực công nghiệp nói chung. 

Ứng dụng: 

+ Sử dụng đa năng: lắp ráp linh kiện điện tử, máy móc, thấu 

kính, thiết bị y tế, phòng thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 7-093-08 

+ Model number :TX709A 

+ Kích thước đầu (mm): Độ dày 4.2 x Chiều rộng 4.8 x Chiều 

dài 12 

+Kích thước tay cầm (mm): Độ dày 4,3 x Chiều rộng 4,3 x 

Chiều dài 92,5 

+Tổng chiều dài (mm): 105 

+Vật liệu/loại đầu: PU (polyurethane), kích thước nhỏ 

+Chất liệu tay cầm: PP (polypropylene) 

+Số lượng: 1 thùng (100 miếng) 

+Kích thước gói hàng: 150×220×20 mm  120 g 



 

 

 

 

 

 

 

Tăm bông thử mẫu TX709A-ST 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Được làm từ 100% bọt PU (polyurethane), sản phẩm có thể 

được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, 

+Chúng có khả năng chống mài mòn và có cả kích cỡ đầu lớn và 

nhỏ 

Ứng dụng: 

+ Phòng thí nghiệm, sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, bán dẫn. 

+Vệ sinh thiết bị nhạy trong môi trường sạch yêu cầu vô trùng 

(phẫu thuật, sản xuất sinh phẩm). 

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE:7-093-38 

+ Model number: TX709A-ST 

+ Kích thước đầu (mm): 4,2 x 4,8 x 12 

+Tổng chiều dài (mm): 105,5 

+Loại: Nhỏ gọn 

+Chất liệu: Đầu: PU (polyurethane), Thân: PP (polypropylene) 

+Tia gamma tiệt trùng 

+Số lượng: 1 bộ (50 cái/túi x 2 túi)  

+Kích thước gói hàng: 150×130×25 mm  120 g 



 

 

 

 

 

 

 

Tăm bông thử mẫu TX7761 

Maker:  TexWipe 

                                                         MADE IN JAPAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Đầu sợi polyester dài là đầu dệt với kiểu dệt đặc biệt giúp giữ 

bụi bẩn. 

+Sản phẩm được đóng gói sạch gấp đôi nên có thể sử dụng trong 

phòng sạch 

Ứng dụng: 

+ Phòng thí nghiệm, sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, bán dẫn. 

Vệ sinh thiết bị nhạy trong môi trường sạch yêu cầu vô trùng  

Thông số kỹ thuật: 

+ Mã AS ONE: 7-591-01 

+ Model number: TX7761 

+ Mã JAN: 4589638411335 

+ Kích thước đầu (mm): 6,8 x 2,8 x 16,8 

+ Chất liệu: Đầu: sợi dài polyester, Thanh: PP (polypropylene) 

+ Tổng chiều dài: 162,3mm 

+ Quy cách: 1 túi 100 que (2 túi × 50 que) 

 


